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Hướng dân sử dụng thuốc

VIÊN NÉN BAO PHIM TENOFOVIR
Công thức:

Tenofovir disoproxil fumarat.. HN, .. 300mg
Tá dược: Avicel 102, Lycatab PGS, Croscarmelos Natri, Lactose 200 mesh, Povidon K30,
Eratab, Aerosil R200, Acid stearic, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Opadry
85G50548 Blue, Ethanol 96%............................ vỶ 1 vién
Các đặc tính dược lực học:

Khi xâm nhập tế bào CD4, HIV trút bỏ vỏ và phóng thích hai sợi RNA. Do tác
dụng của men phiên mã ngược, DNA được tạo thành và xâm nhập vào tế bào chủ. DNA
của virus sát nhập vào guồng máy chế tạo vật chất di truyền của tế bào chủ nhờ một men
goi 1a integrase, bắt tế bào chủ sản xuất ra những protein của virus thay vì sản xuất protein
cho mình. Các protein vừa được tạo ra sẽ tập hợp lại theo khuôn mẫu do virus qui định để
cho ra một virus mới, tiếp tục xâm nhập vào những tế bào CD4 khác và chu trình cứ thế
tiếp tục, dẫn đến hệ thống miễn dịch của người bị nhiễm bị suy yếu trầm trọng, không còn
khả năng chống đỡ bệnh tật.

Tenofovir là thuốc kháng retrovirus (ARV). Thuốc ức chế sự phiên mã ngược, làm
cho DNA của virus không được tạo thành để tấn công vào nhân tế bào chủ.

Các đặc tính dược động học:

Sau khi uống, tenofovir hấp thu nhanh trong vòng I đến 2 giờ. Sinh khả dụng của
thuốc là 25%, nhưng sẽ tăng lên nhanh khi ăn nhiều acid béo.

Tenofovir phân bố vào trong các tế bào của cơ thể, đặc biệt là trong gan và thận.
Tỷ lệ gắn protein huyết tương của thuốc thấp, khoảng 7%. Thời gian bán thải thuốc

khoảng 12 đến 18 gid.
Tenofovir bài tiết chủ yếu theo đường nước tiểu bởi quá trình lọc ở cầu thận và bài —

tiết ở ống thận. Tenofovir được loại bỏ bởi sự thẩm tách máu. —€
Chỉ định: `

 

Tenofovir được chỉ định phối hợp với các thuốc kháng retrovirus khác để điều trị
nhiém HIV.

Tenofovir được chỉ định cho người nhiễm HBV có hoặc không nhiễm két hop HIV.
Liêu dùng - Cách dùng: Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Uống một viên/ngày.
Uống thuốc trong bữa ăn hoặc khi ăn nhẹ.
Cơ thể hấp thu thuốc tốt nhất khi uống thuốc lúc no.
Khi uống tenofovir ăn nhiều thức ăn nhiều chất béo để tăng khả năng hấp thụ thuốc.

Chống chỉ định:
Bệnh nhân mẫn cảm với tenofOvIr.
Bệnh thận nặng.

Bệnh nhân có bạch cầu đa nhân trung tính thấp bất thường (< 0,75 x 10°/lit) hay

nồng độ hemoglobin bất thường (< 75 g/lit).
Thận trọng:

Để thuốc có công hiệu, người nhiễm HIV cần phải luôn duy trì một nồng độ thuốc
cao trong máu, tức là phải uống thuốc thường xuyên, nếu vì lý do nào đó nồng độ thuốc
giảm xuống thấp (do uống thuốc không đều hoặc chữa trị nửa vời) sẽ tạo điều kiện cho
việc sản sinh những virus kháng thuốc.

Tenofovir không thể tiêu diệt được HIV mà chỉ ngăn chặn sự phát triển của chúng,
do vậy. bệnh nhân cần uống thuốc liên tục suốt đời.

Đối với tất cả bệnh nhân, nên thận trọng khi dung tenofovir.
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Không phải người bệnh nào cũng phải dùng ngay thuốc tenofovir mà chỉ những ai
có số tế bào CD4 giảm xuống đến khoảng từ 200 — 350/ml mới được chỉ định dùng thuốc.
Tương tác thuốc:

Cần kiểm soát chức năng thận khi dùng tenofovir với ganciclovir, valganciclovir
Tương tác không đáng kể với methadon.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Ở phụ nữ có thai có nhiễm HIV, cần dùng ngay sau tháng thứ 3 của thai kỳ, thuốc
giúp giảm sự lây truyền virus từ mẹ sang thai nhi.

Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, thuốc có thể gây dị tật cho thai nhi.
Tác động của thuốc đối với người lái xe và vận hành máy móc:

Không thấy báo cáo trong các tài liệu tham khảo.
Tác dụng phụ:

Các tác dụng phụ thường gặp gồm:
- 1a chảy.

Đau bụng

-  Nôn.

- Chan ăn.
Dau da day.

Các tác dụng phụ sẽ hết trong vài ngày hoặc vài tuần. Không được tự ý giảm số viên thuốc
hoặc dừng uống thuốc.
Các tác dụng phụ nghiêm trọng (hiếm gặp, nhưng nếu gặp sẽ ảnh hưởng rất xấu đến toàn
thân, phải đến phòng khám hoặc bệnh viện ngay):

-_Tổn thương thận: Tenofovir có thể gây tổn thương thận nhưng ít gây suy thận. Phải
theo dõi chức năng thận chặt chẽ trên bệnh nhân sử dụng Tenofovir.

- _ Rối loạn phát triển hệ xương của trẻ: Tenofovir không được đề nghị kê đơn cho trẻ
em vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của hệ xương.

- - Thiếu máu, đau co đữ đội, rối loạn việc phân bố mỡ, bệnh lý ở thần kinh ngoại
biên, viêm tuy.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

1

Quá liều và cách xử trí:

Chưa tìm thấy tài liệu về quá liều của tenofovir trong các tài liệu tham khảo được.

Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim.
Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

 

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của Bác sỹ
Xin vui lòng đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dàng
ếu cần thêm thông tin, xin tham khảo ý kiến Bác sỹ
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